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Lời mở đầu
Công nghệ phần mềm là một lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Nó được đưa 

vào giảng dạy từ những năm 95 cùa thế kỷ truớc, song thực sự được quan tâm tương đối đầy 
đủ chì từ những năm đầu của thế kỷ 21.

Tài liệu nghiên cứu thì khá nhiều song chủ yếu bằng tiếng Anh kiểu TextBook. Tài 
liệu bằng tiếng Việt thí hiện tại có rất ít hoặc là bản dịch hoặc là viết tóm lược. Nhằm giúp 
cho sinh viên có tài liệu để hễ trợ quá trinh học được thuận tiện, tập thể các tác giả được 
sự hỗ trợ của các thày cô trong Bộ môn Công nghệ phần mềm, sự động viên của Viện 
Công nghệ thông tin và Truyền thông TruỂmg Đại học Bách khoa Hà Nội, cho ra đời cuốn 
sách “Cơ sở Công nghệ phần mềm”.

Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản của lũih vực công nghệ phần mềm: các 
khái niệm, qui trình và các mô hlnh chế tác phần mềm theo vòng đời phát triển phần mềm.

Đối tượng chính của tài liệu này là sinh viên năm thứ ba hay năm thứ tư ngành 
công nghệ thông tin. Nó cũng hữu ích cho các kỹ su muốn hiểu thêm về các khái niệm, các 
qui trinh chế tác theo các chuẩn của thế giới.

Tài liệu này được tham khảo từ các tài liệu chinh giới thiệu trong phần tài liệu 
tham khảo và các Slides. bài giăng cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin được chỉnh lý 
qua các năm từ 2001 đến nay.

Tài liệu bao gồm 6 phần với 13 chương. Phần 1 gồm 2 chương trinh bày các khấi 
niệm về phần mềm - sản phẩm cùa quá trình chế tác phần mềm (chương 1), qui trình cùng 
cấc mô hình để chế tấc phần mềm (chương 2). Phần 2 dành cho tiến trinh quản lý việc chế 
tác phần mềm - quản lý dự án phần mềm. Phần này cũng gồm 2 chương giới thiệu về các 

vấn đề của quản lý dự án và các kỹ năng thực tiễn. Phần 3 trinh bày giai đoạn đầu tiên cùa 
quá trinh phát triển phần mềm. Phần này công gồm 2 chương: 5 và 6. Chương 5 trinh bày 
một số khái niệm về Hệ thống, cách tiếp cận hệ thống cho quá binh mô hình hoá hệ thống. 

Chương 6 trinh bày về các kỹ năng và các nhiệm vụ của việc thu thập, đặc tả yêu cầu người 
dùng, các công cụ sử dụng. Phần 4 giới thiệu về quá trinh thiết kế hệ thống. Quá trình thiết 

kế hệ thống lại chia nhỏ thành 2 giai đoạn. Giai đoạn thiết kế kiến trúc được dề cập trong 
chương 7, giai đoạn thiết kế chương trinh đề cập trong chưong 8. Phần 5 đề cập đến giai 
đoạn cuối cùng cùa qui trinh chế tác phần mềm: kiểm thử và bảo tri. Qui trình và các kỹ 

thuật cho nghiệp vụ kiểm thử được trinh bày trong chương 9, việc bảo tri phần mềm duợc 

trình bày trong chương 10. Phần 6 của giáo trình nhàm giới thiệu một số vẩn đề cần quan
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tâm tim hiểu thêm như: chuẩn ISO về chế tác phần mềm, mô hlnh và chuẩn CMMI, qui 
trình phát triển phần mềm hợp nhất - RUP

Với mục đich là tài liệu tham khảo chinh cho sinh viên nên tài liệu trinh bày khá 
cỗ đọng những kiến thửc cơ bản nhất Đé có kiến thức phong phú hạn, chi tiết han, sinh 
viên có thề tìm hiểu trong cấc Textbook hoặc trên các website của các trường đại học trên 
thế giới.

Các tác giả chân thành cám cm PGS, TS Nguyễn Ngọc Binh nguyên Truởng Bộ 
môn Công nghệ phần mềm là người đầu tiên có những định hưởng cho lĩnh vực này và cho 
phép sử dụng một số hlnh ảnh minh hoạ ,

Để tài liệu được hoàn thiện hơn, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng 
góp của các em sinh viên, các đồng nghiệp xa gần ở các trường đại học cũng như trong các 
công ty.

Địa chi liên lạc: Email: balm@it-hut.edu.vn /  b a lm -fit@ m a il.h u t.e d u .v n

Các tác giả
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1
PHẦN MÈM VÀ CÁC VẤN ĐÈ 

LIÊN QUAN

Nôi dung

1.1. Một số quan điểm v^phần mềm

1.2. Hai cách nhìn về cấu trúc phần mềm?

1.3. Đặc tính chung của phần mềm

1.4. Tiêu chí của một phần mềm tốt ?

1.5. Phân loại phần mềm

1.6. Một số vấn đề trong phát triển phần mềm
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Gần 50 năm từ khi ra đời và phát triển cho đến nay, máy tính điện từ 
cũng như lĩnh vực khoa học liên quan là Tin học và nay là Công nghệ thông 
tin  đ ã  có  n h ữ n g  p h á t tr iê n  v ư ợ t b ậc  v à  ngày càn g  k h ẳn g  đ ịn h  vai trò  c ầ n  th iẻ t 
của minh trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lý, cũng như các lĩnh 
vực khác của đời sống, xã hội và kinh tế.

Khái niệm phần cứng (hardware), phần mềm (Software) cũng xuất 
hiện hầu như đồng thời. Nói về phần cứng, hầu như hầu hết mọi người đều 
hiểu vì tính hữu hình của nó; ngược lại, phần mềm là thứ vô hình và lúc đầu 
chỉ là một khái niệm đưa ra để đối nghĩa với phần cứng.

Thời kỳ đầu, phần cứng là thành phần quan trọng nhất, chiếm ưu thế 
về phương diện chi phí, giá cà, còn phần mềm là thứ cho không và luôn 
được đi kèm với máy tính. Dần dần, vai trò phần cứng và phần mềm đã đổi 
chỗ cho nhau: do tiến bộ của khoa học công nghệ, máy tinh điện từ mà đại 
diện là phần cứng ngày càng được sán xuất nhiều hơn. thông dụng hơn với 
các tính năng nối trội và chi phí ngày càng giám. Phần mềm, ngược lại, được 
tập trung nghiên cứu và phát triển và trở thành sản phẩm với tính năng ngày 
càng phong phú, đáp ứng yêu cầu người dùng song chi phí ngày càng tăng 
và việc chế tác cũng phức tạp hơn.

Tuy xuất hiện khá sớm song hiếu đúng về khái niệm phần mềm là rất 
khác nhau. Dù rằng hội nghị đầu tiên về Công nghệ phần mềm có nhắc đến 
từ 1968, tiếp sau là các hội nghị lần I năm 1975 và sau đó mỗi năm một lần. 
song thực tế thì khái niệm phần mềm được hiểu rất khác nhau từ đào tạo đến 
địa vị xã hội. Thí dụ, trước đây để gài quyết một bài toán bàng máy tính điện 
từ , người ta nói ngay đến viết một chương trình máy tính và do vậy, như 
một hệ quá tất yêu, ngành nghề đào tạo là kỹ sư lập trình/ lập trình máy tính 
và địa vị xã hội (nghề nghiệp) cũng là kỹ sư lập trình.

Trải qua một thời gian khá dài, nhận thức về phần mềm hay nói đầy 
đu hơn là phần mềm máy tính (Computer Software) đã có những thay đôi và 
ngày càng được thống nhất và chuẩn hoá trên phạm vi toàn cầu. Song hành 
với nó là ngành Công nghệ phân mêm: nghiên cứu về qui trình hay vòng đời 
phân mêm, các mô hình, các phương pháp và các công cụ trong phát triền 
phân mêm máy tính cũng được tập trung nghiên cứu một cách hệ thống và 
chuân.
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Đe hiểu đúng và đầy đủ về khái niệm phần mềm và các vấn đề gặp 
phải trong sản xuất phần mềm, chúng tôi sẽ đề cập trong chương I của tài 
liệu. Chương II sẽ tập trung trinh bày về qui trinh, phương pháp, các mô 
hình và các công cụ.

1.1 Một số quan điểm về phần mềm

Thực tế, tồn tại khá nhiều cách hiểu về phần mềm. Như trên đã nói, 
lúc đầu người ta chi sử dụng nó với khái niệm đối nghĩa với phần cứng. Dần 
dân, đại đa số đồng nhất phần mềm với chương trình máy tính.

[Pres97] cho rang, phần mềm máy tính gồm 3 thành phần cơ bản:

• Các lệnh (chương trình máy tính) khi được thực hiện thì cung cấp 
những chức năng và kết quả mong muốn.

• Các cấu trúc dữ liệu làm cho chương trình thao tác thông tin thích 
hợp.

• Các tư liệu mô tả thao tác và cách sứ dụng chương trình.

Một định nghĩa khác lại cho rằng:

Trong một hệ thống máy tính, nếu trừ bỏ đi các thiết bị và các loại phụ kiện 
thì phần còn lại chính là phần mem (SW -  Software Engineering):

• Nghĩa hẹp: s w  là dịch vụ chương trình để tăng khả năng xử lý của 
phần cứng của máy tính (như hệ điều hành - OS).

• Nghĩa rộng: s w  là tất cả các kỹ thuật ứng dụng để thực hiện những 
dịch vụ chức nàng cho mục đích nào đó bằng phần cứng.

Như vậy, hiểu một cách đầy đủ, phần mềm máy tính gồm 4 phần (hình 1):

Nhóm các phưong pháp luận, kỹ thuật:

• Các khái niệm và trình tự cụ thể hóa một hệ thống.

• Các phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề.

• Các trình tự thiết kế và phát triển được chuẩn hóa.

• Các phương pháp đặc tả yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế chương 
trình, kiểm thử, toàn bộ quy trình quản lý phát triển phần mềm.
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Nhóm các

Hình I. Các thành phần của phần mềm.

Nhóm chương trình máy tính:

Là phần giao diện với phần cứng, tạo thành từ các nhóm lệnh chi thị 
cho máy tính biết trình tự thao tác xử lý dữ liệu.

Phần mềm cơ bản: với chức năng cung cấp môi trường thao tác dễ 
dàng cho người sử dụng nham tăng hiệu năng xử lý của phần cứng 
(ví dụ như Hệ điều hành là chương trình hệ thống).

Phần mềm ứng dụng: dùng đề xừ lý nghiệp vụ thích hợp nào đó 
(quàn lý, kế toán, . . .)• phần mềm đóng gói. phần mềm của người 
dùng,. . .

Nhóm tư liệu:

• Những tư liệu hữu ích, có giá trị cao và rất cần thiết để phát triển, 
vận hành và bảo trì phần mềm.

• Đề chế ra phần mềm với độ tin cậy cao cần tạo ra các tư liệu chất 
lượng cao: đặc tá yêu cầu, mô tà thiết kế từng loại, điều kiện kiêm


